
Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc Hệ số lương

Thời gian tính 

nâng bậc lương 

lần sau 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

1 Phan Thị Vân Trang 02/12/1986 Giáo viên
TTHTPTGD hòa 

nhập  
III V.07.02.26 6 3,65 25/03/2023 Đạt

2 Phùng Thị Hà 27/02/1983 Giáo viên
TTHTPTGD hòa 

nhập  
III V.07.02.26 7 3,96 15/03/2025 Đạt

3 Lò Thị Tình 26/08/1989 Giáo viên
TTHTPTGD hòa 

nhập  
III V.07.02.26 5 3,34 10//03/2024 Đạt

Danh sách gồm 03 người./.

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGDĐT ngày         /01/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG 

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH  NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III 

LÊN CHỨC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG II, NĂM 2025

TT
Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ hoặc 

chức danh công 

tác 

Cơ quan, đơn 

vị công tác

Hạng CDNN, mã số, lương hiện giữ

Kết quả xét 

thăng CDNN 
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